
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 250045 Trần Mai An 27/09/2007 11B8 7

2 250046 Trần Phương Anh 17/06/2007 11B10 7

3 250047 Trần Phương Anh 26/12/2007 11B15 7

4 250048 Vũ Phương Anh 06/12/2007 11B7 7

5 250049 Nguyễn Minh Châu 20/09/2007 11B7 7

6 250050 Nguyễn Minh Dũng 06/08/2007 11B15 7

7 250051 Vũ Ngọc Thanh Hằng 04/07/2007 11B15 7

8 250052 Nguyễn Trung Hiếu 18/10/2007 11B9 7

9 250053 Nguyễn Thu Huyền 17/03/2007 11B9 7

10 250054 Nguyễn Thu Huyền 17/03/2007 11B9 7

11 250055 Lê Trần Mai Khánh 06/04/2007 11B15 7

12 250056 Nguyễn Thị Vân Khánh 21/06/2007 11B9 7

13 250057 Trần Ngọc Khánh 06/05/2007 11B14 7

14 250058 Hoàng Cẩm Linh 19/10/2007 11B14 7

15 250059 Nguyễn Hoài Linh 02/12/2007 11B14 7

16 250060 Nguyễn Lưu Trang Linh 25/02/2007 11B13 7

17 250061 Phạm Việt Linh 28/05/2007 11B15 7

18 250062 Trần Trang Linh 18/04/2007 11B14 7

19 250063 Lê Hải Khánh Ly 28/03/2007 11B11 7

20 250064 Ngô Thanh Mai 28/12/2007 11B12 8

21 250065 Nguyễn Ngọc Minh 26/11/2007 11B14 8

22 250066 Phạm Thị Hà My 11/06/2007 11B7 8

23 250067 Vũ Nguyễn Trà My 12/01/2007 11B2 8

24 250068 Phan Bùi Thảo Nguyên 14/09/2007 11B8 8

25 250069 Phí Long Nhật 04/07/2007 11B2 8

26 250070 Lê Vân Nhi 31/07/2007 11B15 8

27 250071 Đào Thị Thu Phương 25/11/2007 11B12 8

28 250072 Nguyễn Minh Thanh 05/11/2007 11B4 8
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29 250073 Nguyễn Ngọc Thảo 03/07/2007 11B15 8

30 250074 Phạm Phương Thảo 18/06/2007 11B11 8

31 250075 Phạm Phương Thảo 18/04/2007 11B8 8

32 250076 Nguyễn Anh Thư 15/11/2007 11B9 8

33 250077 Ngô Thị Minh Trang 23/01/2007 11B14 8

34 250078 Lê Nhật Trường 24/08/2007 11B14 8

35 250079 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 12/06/2007 11B3 8

36 250080 Phạm Hoàng Vân 21/12/2007 11B15 8

37 250081 Trần Hoàng Phương Vy 24/01/2007 11B13 8

38 250371 Nguyễn Quỳnh Anh 08/07/2007 11B6 8

39 250372 Phạm Khánh Nam 08/10/2007 11B6 8


